
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Đại Giáp, Xã Đại Lâm, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

06/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀ BẮC

2400895609

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Không bao gồm dịch vụ thú y)

0162

3. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

4. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

5. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

6. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
(Trừ dịch vụ phun thuốc bảo vệ thực vât)

0161

7. Sản xuất hoá chất cơ bản
(Trừ hóa chất Nhà nước cấm)

2011(Chính)

8. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước 
quốc tế mà Việt nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại 
động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ);

4620

10. Bán buôn thực phẩm 4632

11. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

12. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

13. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
Chi tiết: - Sản xuất dụng cụ cầm tay trong nông nghiệp không 
dùng năng lượng ;

2593

17. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HÀ BẮC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0914917917  
Email:

Fax:
Website:
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18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

20. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

21. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; - Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu;

2599

22. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

23. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

24. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

25. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

26. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động
Chi tiết: - Sản xuất bi rời, ổ bi, vòng bi tròn và các chi tiết 
khác; - Sản xuất thiết bị truyền tải năng lượng cơ khí như: + 
Truyền trục và quay: trục cam, tay quay, lắc quay tay... + Trục 
phẳng, bánh răng chuyển động ma sát. - Sản xuất bánh răng, hệ 
thống bánh răng và hộp số, các hộp thay đổi tốc độ khác; - Sản 
xuất khớp ly hợp và trục nối; - Sản xuất bánh đà và ròng rọc; - 
Sản xuất dây xích có khớp nối; - Sản xuất dây xích chuyển 
động bằng năng lượng.

2814

27. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa;

3250

28. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: - Sản xuất đồ nhựa dùng để gói hàng như: + Túi, bao 
tải, hộp, thùng, hòm, bình lớn, chai lọ bằng nhựa; - Sản xuất 
các sản phẩm plastic bán chế biến như: Đĩa, tấm, khối, mảnh 
nhựa (bất kể tự dính hay không) ; - Sản xuất các sản phẩm 
nhựa hoàn thiện như : Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp đặt bằng 
nhựa ; - Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng như: Cửa nhựa, cửa 
sổ, khung, mành, rèm, ván chân tường, bể hồ chứa nhân tạo, 
sàn tường hoặc tấm phủ trần dạng cuộn hoặc dạng tấm, đồ thiết 
bị vệ sinh bằng nhựa như bể bơi plastic, vòi tắm, chậu tắm, 
chậu rửa mặt. - Sản xuất bàn, đồ bếp và đồ nhà vệ sinh bằng 
nhựa ; - Sản xuất tấm hoặc bản bóng kính ; - Sản xuất tấm phủ 
sàn bằng nhựa cứng hoặc linoleum ; - Sản xuất đá nhân tạo ; - 
Sản xuất sản phẩm nhựa chuyển hoá như: Mũ lưỡi trai, thiết bị 
ngăn cách, bộ phận của thiết bị chiếu sáng, thiết bị văn phòng 
hoặc giáo dục, quần áo bằng nhựa (nếu chúng được gắn với 
nhau, không phải là khâu), thiết bị đồ gia dụng, tượng, băng 
chuyền, giấy dán tường bằng nhựa, đế giày, tẩu xì gà, lược, lô 
cuốn tóc, và các đồ khác;

2220

2/5Thời gian đăng từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



30. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

31. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

34. Xây dựng nhà không để ở 4102

35. Xây dựng công trình đường sắt 4211

36. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

37. Xây dựng công trình đường bộ 4212

38. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Dịch vụ chuyển giao công nghệ;

7490

39. Xây dựng công trình điện 4221

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật)

8299

41. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

42. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

43. Xây dựng công trình công ích khác 4229

44. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

45. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển.

7730

46. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

47. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

48. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

49. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn tân dược - Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, 
băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, khẩu trang y tế, găng 
tay y tế,...; - Bán buôn chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, 
nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã 
giấy, giấy vệ sinh, nước sát khuẩn,...;

4649

3/5Thời gian đăng từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om

vninfo
r.c

om
vninfo

r.c
om



1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
NGỌC ANH 

Tổ dân phố An Lạc, 
Thị Trấn Trâu Quỳ, 
Huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 001079006993

2 DƯƠNG 
ĐĂNG HIỀN

Thôn Đại Giáp, Xã 
Đại Lâm, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

400.000.000 40,000 121311688

50. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ tân dược - Bán lẻ dụng cụ y tế: Bông, băng, 
gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm, khẩu trang y tế, găng tay y 
tế,... trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ chế phẩm vệ 
sinh: Xà phòng thơm, nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử 
mùi hôi, khăn giấy, tã giấy, giấy vệ sinh, nước sát khuẩn,... 
trong các cửa hàng chuyên doanh;

4772

51. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc: quần áo bảo hộ, găng tay, 
khẩu trang,... .

4641

52. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc: quần áo bảo hộ, găng tay, khẩu 
trang,...trong các cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001079006993
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố An Lạc, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố An Lạc, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC ANH Nam

20/10/1979 Kinh Việt Nam

09/01/2019 Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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